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I. Phần trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong phép tính 5 x 4 = 20, số 20 được gọi là:
A. Thừa số B. Tổng C. Tích D. Hiệu

Câu 2. Số 700 là số liền sau của số:
A. 701 B. 699 C. 600 D. 710

Câu 3. Chiều dài một chiếc giường ngủ khoảng:
A. 2 cm B. 2 dm C. 2 m D. 2 km

Câu 4. Các số 482, 842, 284, 428 sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 842, 482, 428, 284 B. 284, 428, 482, 842

Câu 5. Trong túi có 5 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ. Khả năng lấy được 1 viên
bi màu tím là:
A. Có thể B. Không thể C. Chắc chắn

II. Phần tự luận:
Câu 6. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

356 + 217 ......... 570 895 - 452 ......... 443

240 ......... 682 - 445 125 + 235 ......... 950 - 590

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5m = ......dm 600 cm = ...... dm 2 km = ...... m 900 cm = ...... m

Câu 8. Quan sát đồng hồ và cho biết Hà và Phong tan học lúc mấy giờ?
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Câu 9. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác, hình tứ giác?

.......... hình tam giác.

.......... hình tứ giác.

Câu 10. Đặt tính rồi tính:

62 - 35 48 + 26 841 - 527 326 + 458

Câu 11. Tìm hiệu của số 972 với số lớn nhất có hai chữ số.
Bài giải

Câu 12. Một sợi dây đồng được uốn thành hình tứ giác có độ dài các cạnh
lần lượt là 2 dm, 15 cm, 18 cm và 3 dm. Tính độ dài sợi dây đó?

Bài giải


